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ABSTRACT 

Weather variation and salinity intrusion along with market instability have 

caused farming system changes in the coastal regions as an inevitable 

phenomenon. The study was conducted to (1) analyze the current situation of 

climate change and transformation of agricultural production to shrimp 

farming in the coastal areas; (2) analyze economic and environmental 

efficiency and the current situation of livelihood vulnerability of shrimp 

farmers (3) propose solutions to improve economic and environmental 

efficiency, and reduce livelihood vulnerability for shrimp farmers. One-

hundred and twenty-five farmers who had converted to shrimp farming in 

coastal areas in Kien Giang and Soc Trang provinces were interviewed. The 

stochastic frontier analysis was applied to estimate economic and 

environmental performance and livelihood vulnerability index to reflect the 

social aspect. The results showed that the average economic and 

environmental efficiency of shrimp farmers was of 82.77% and 91.77%, 

respectively. The livelihood vulnerability index is quite high, which shows 

that shrimp farmers' livelihoods are vulnerable in the context of climate 

change and saltwater intrusion. A number of solutions have been proposed to 

contribute to the sustainable development of livelihoods of shrimp farmers in 

the coastal areas of the Mekong Delta. 

TÓM TẮT 

Diễn biến thời tiết thất thường và xâm nhập mặn cùng với sự bất ổn định về 

thị trường làm cho việc thay đổi mô hình sản xuất để thích ứng diễn ra như 

là một hiện tượng tất yếu. Nghiên cứu được thực hiện nhằm (1) phân tích thực 

trạng biến đổi khí hậu và chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp sang tôm 

vùng ven biển; (2) phân tích hiệu quả kinh tế, môi trường và thực trạng về 

tính dễ bị tổn thương của nông hộ nuôi tôm (3) đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả kinh tế, môi trường và giảm tính dễ bị tổn thương cho nông hộ nuôi 

tôm. Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn 125 nông hộ đã chuyển đổi sang mô 

hình nuôi tôm vùng ven biển tại tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng. Phương pháp 

phân tích giới hạn biên ngẫu nhiên được sử dụng để ước lượng hiệu quả kinh 

tế và môi trường và chỉ số tổn thương sinh kế để phân tích về khía cạnh xã 

hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức hiệu quả kinh tế và môi trường trung 

bình của nông hộ nuôi tôm đạt lần lượt 82,77% và 91,77%. Chỉ số tổn thương 

sinh kế ở mức khá, điều này cho thấy sinh kế của nông hộ nuôi tôm dễ bị tổn 

thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Một số giải pháp 

được đề xuất để góp phần phát triển bền vững sinh kế nông hộ nuôi tôm vùng 

ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
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1. GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 

sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, mặc 

dù chỉ chiếm 12% diện tích đất tự nhiện, 19% dân 

số và 22% tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước 

nhưng đóng góp hơn 50% sản lượng lúa (tương 

đương 24,5 triệu tấn), 65% sản lượng nuôi trồng 

thủy sản, trong đó 671,7 nghìn tấn tôm nuôi (chiếm 

83,51% cả nước), 1,41 triệu tấn cá tra (chiếm 98%), 

70% các loại trái cây (tương đương 4,3 triệu tấn), 

95% lượng gạo và 60% sản lượng cá xuất khẩu của 

cả nước trong năm 2020 (Tổng cục Thống kê, 2021). 

ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng 

điểm của của cả nước, nhưng chịu ảnh hưởng nặng 

nề do biến đổi khí hậu (BĐKH) và xâm nhập mặn. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy ĐBSCL sẽ phải đối mặt 

với những thách thức lớn do mực nước biển dâng, 

gây thiệt hại về kinh tế và nhiều rủi ro về mất dần 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp cũng như thay đổi 

các hệ thống canh tác mới. ĐBSCL là vùng chịu ảnh 

hưởng của BĐKH và mực nước biển dâng nặng nề 

nhất, nếu mực nước biển dâng cao 1 m sẽ có 10% 

dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại 10% GDP 

(Bộ Tài nguyên và Môi trường [TN&MT], 2016). 

Theo kịch bản RCP 8.5 (Representative 

Concentration Pathways) của Kịch bản biển đổi khí 

hậu cập nhật năm 2020, ở ĐBSCL, mực nước biển 

dâng lên trung bình 20 cm trong vòng 50 năm qua, 

tăng 9 cm trong năm 2010, 28 cm năm 2050, 43 cm 

năm 2070 và 77 cm năm 2100 (Bộ TN&MT, 2021). 

Theo kịch bản BĐKH cập nhật năm 2020 của Bộ 

TN&MT (2021), mực nước biển sẽ dâng cao 12-14 

cm đến năm 2030 và dâng cao 42-64 cm vào năm 

2090, và có khoảng 47,29% diện tích ĐBSCL bị 

ngập nếu mực nước biển tăng lên 100 cm, hay sự 

xâm nhập mặn sâu vào đất liền khoảng 10 km năm 

2030 và 20 km năm 2090. Điều này đồng nghĩa với 

việc thay đổi về hệ thống canh tác sẽ diễn ra, sản 

xuất và đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng ngày 

càng nhiều hơn nếu không có những chính sách can 

thiệp thích hợp. 

ĐBSCL là một trong ba đồng bằng trên thế giới 

chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH 

(Intergovernmental Panel on Climate Change 

[IPCC], 2014). BĐKH làm cho nhiệt độ tăng và xâm 

nhập mặn diễn biến ngày càng nghiêm trọng 

(Wassmann et al., 2004; Carew-Reid, 2008; Nhan et 

al., 2011). Thêm vào đó, sự bất ổn định về thị trường 

đầu vào và đầu ra dẫn đến việc thay đổi mô hình sản 

xuất diễn ra như một hiện tượng tất yếu, đặc biệt là 

chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm thâm canh vùng 

ven biển (Bình, 2009). Tuy nhiên, quá trình chuyển 

đổi sang mô hình nuôi tôm thâm canh tiềm ẩn nhiều 

rủi ro (Trang, 2020), cụ thể ở ba khía cạnh sau: (1) 

Vấn đề về môi trường (sử dụng các đầu vào ảnh 

hưởng xấu đến môi trường: phân, thuốc, nhiên liệu 

không hiệu quả); (2) Hiệu quả kinh tế không cao do 

trình độ và sự chuẩn bị về kỹ thuật còn hạn chế và 

thiếu thông tin về thị trường và (3) Tính dễ bị tổn 

thương về sinh kế do thay đổi chiến lược. 

Để góp phần đề xuất các biện pháp về sử dụng 

nguồn vốn sinh kế hiệu quả, nâng cao năng lực thích 

ứng với xâm nhập mặn và BĐKH, đề ra chiến lược 

khả thi cho phát triển kinh tế - xã hội ở các địa 

phương vùng chuyển đổi ven biển là rất cần thiết. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Để góp phần đề xuất giải pháp phát triển bền 

vững cho nông hộ vùng chuyển đổi, nghiên cứu xem 

xét đến 03 khía cạnh quan trọng của phát triển bền 

vững theo định nghĩa của Liên hiệp quốc - UN 

(2014), gồm “kinh tế”, “xã hội” và “môi trường”. 

Trong phạm vi nghiên cứu, các khía cạnh này được 

thể hiện và tính toán thông qua các chỉ số như hiệu 

quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tính dễ bị tổn 

thương về sinh kế. Cụ thể về định nghĩa của các 

thuật ngữ được trình bày như sau: 

2.1. Về hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế đầu tiên được đề xuất bởi 

Farrell (1957) thông qua thuật ngữ hiệu quả tổng 

cộng hay hiệu quả toàn phần (overall efficiency). 

Hiệu quả kinh tế được định nghĩa là khả năng sản 

xuất một sản lượng xác định với mức chi phí đầu 

vào thấp nhất hay là tích của hiệu quả kỹ thuật và 

hiệu quả phân bổ (allocative efficiency). Theo 

Kumbhakar and Lovell (2003) và Coelli et al. 

(2005), hiệu quả kinh tế có thể là hiệu quả chi phí, 

hiệu quả doanh thu và hiệu quả lợi nhuận. Trong 

nghiên cứu này, hiệu quả kinh tế được xem xét ở 

khía cạnh tối thiểu hóa chi phí sản xuất vì chi phí 

nằm trong tầm kiểm soát của nông hộ. 

2.2. Về hiệu quả môi trường 

Theo Reinhard et al. (1999), Reinhard et al. 

(2000), và Reinhard and Thijssen (2000), hiệu quả 

môi trường được xem là khả năng giảm tối đa các 

đầu vào có ảnh hưởng xấu đến môi trường, trong 

điều kiện đầu ra và các đầu vào khác cố định. Để đo 

lường hiệu quả môi trường, cho đến nay có hai cách 

tiếp cận chính là sử dụng phương pháp phân tích vỏ 

bọc dữ liệu (DEA- Data Envelopment Analysis) và 

phân tích giới hạn biên ngẫu nhiên (SFA- Stochastic 

Frontier Analysis). Do hiệu quả môi trường được 

tính toán dựa vào phần phi hiệu quả về mặt kỹ thuật 
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nên để tính toán được hiệu quả môi trường chính xác 

và loại bỏ các tác động nhiễu, thông thường các 

nghiên cứu sử dụng hàm sản xuất ngẫu nhiên 

translog. 

2.3. Về tính dễ bị tổn thương sinh kế 

Tính dễ bị tổn thương dùng để xác định đặc điểm 

của một người hoặc một nhóm người và hoàn cảnh 

sống của họ có ảnh hưởng đến khả năng ứng phó, 

chống chịu và phục hồi từ tác động của một mối 

hiểm họa nào đó (Bình, 2011; Adger, 2006). Trong 

bối cảnh BĐKH, khả năng bị tổn thương là mức độ 

mà một hệ thống (tự nhiên, kinh tế, xă hội) có thể bị 

tổn thương do BĐKH hoặc không có khả năng thích 

ứng trước những tác động bất lợi của BĐKH. Tính 

dễ bị tổn thương sẽ được đo lường và đánh giá dựa 

vào năm nguồn vốn sinh kế của nông hộ, gồm vốn 

con người, tài chính, tự nhiên, vật chất và xã hội. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Địa bàn nghiên cứu 

Số liệu được thu thập tại hai tỉnh vùng ven biển 

có sự chuyển đổi mô hình sang tôm chuyên canh, cụ 

thể là tỉnh Kiên Giang đại diện cho vùng sinh thái 

ven biển chịu tác động của Biển Tây và mô hình 

chuyển đổi từ lúa – tôm sang tôm thâm canh; và tỉnh 

Sóc Trăng đại diện cho vùng sinh thái ven biển chịu 

tác động của Biển Đông với mô hình chuyển đổi từ 

mía sang tôm thâm canh. 

3.2. Thu thập số liệu 

Phương pháp điều tra nông hộ bằng phiếu điều 

tra được sử dụng để thu thập thông tin định tính và 

định lượng về hiệu quả kinh tế, môi trường và tính 

dễ bị tổn thương về sinh kế của nông hộ nuôi tôm 

vùng chuyển đổi ven biển dưới tác động của BĐKH, 

xâm nhập mặn. Tổng số hộ điều tra là 125 hộ ở hai 

điểm nghiên cứu Sóc Trăng và Kiên Giang. Nông 

hộ được lựa chọn phỏng vấn theo phương pháp chọn 

mẫu tổng thể những nông hộ chuyển đổi từ mô hình 

trồng mía sang tôm thẻ chân trắng thâm canh tại 

huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng và từ mô hình lúa – 

tôm sang tôm thẻ chân trắng thâm cạnh tại các huyện 

An Biên, U Minh Thượng và An Minh, tỉnh Kiên 

Giang. 

3.3. Phương pháp phân tích 

3.3.1. Ước lượng hiệu quả kinh tế 

Để ước lượng hiệu quả kinh tế, trong nghiên cứu 

này, cách tiếp cận hàm giới hạn chi phí biến đổi 

translog (translog variable cost frontier) được sử 

dụng để ước lượng các tham số của hàm chi phi và 

mức độ không hiệu quả về kinh tế bởi vì một nông 

hộ được giả định là đạt trạng thái cân bằng tĩnh ở 

lượng đầu vào chính trong điều kiện lượng đầu vào 

cố định (quasi-fixed inputs) (Brown & Christensen, 

1980; Caves et al., 1981). Thêm vào đó, chúng ta 

không thể ước lượng hàm tổng chi phí do giá của 

một số đầu vào không có trên thị trường (Grisley & 

Gitu, 1985).  

Theo Grisley and Gitu (1985); Kumbhakar and 

Lovell (2003), hàm giới hạn chi phí biến đổi translog 

có thể tìm hiểu được tính cố định của một số đầu vào 

và chấp nhận kinh tế quy mô thay đổi theo những 

mức đầu ra. Phương pháp một bước (one-step 

estimation model) được sử dụng để hạn chế được 

những sai lệch trong quá trình ước lượng (Caudill & 

Ford, 1993; Wang & Schmidt, 2002; Caudill, 2003; 

Kumbhakar et al., 2015). 

3.3.2. Ước lượng hiệu quả môi trường 

Do trước khi tính toán hiệu quả môi trường ta 

cần phải tính toán và ước lượng mức độ không hiệu 

quả về kỹ thuật (ui). Trong đó, 𝑢𝑖~𝑖𝑖𝑑 𝑁+(𝜇, 𝜎𝑢,𝑖
2 ), 

phản ánh phi hiệu quả kỹ thuật định hướng đầu ra. 

Tương tự với cách tiếp cận trong ước lượng hiệu quả 

kinh tế, phương pháp một bước cũng được sử dụng 

trong ước lượng phần phi hiệu quả kỹ thuật (𝑢𝑖), từ 

đó tính toán hiệu quả môi trường của từng nông hộ. 

Nếu phần 𝑢𝑖 được ước lượng “đúng” thì kỳ vọng 

phần ước lượng hiệu quả môi trường cho từng nông 

hộ cũng sẽ chính xác hơn so với cách tiếp cận hai 

bước. Để tính toán được 𝑢𝑖, ta cần ước lượng được 

đường giới hạn biên, phương pháp thường được áp 

dụng trong trường hợp này để từ đó tính hiệu quả 

môi trường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên 

translog. Do vậy, trong nghiên cứu này, cách tiếp 

cận phân tích biên ngẫu nhiên được sử dụng để tính 

toán các tham số hồi quy của hàm sản xuất biên ngẫu 

nhiên translog. 

3.3.3. Ước tính chỉ số tổn thương sinh kế 

Tính dễ bị tổn thương dùng để xác định đặc điểm 

của một cộng đồng và hoàn cảnh sống của họ có ảnh 

hưởng đến khả năng ứng phó, chống chịu và phục 

hồi từ tác động của một mối hiểm họa nào đó (Bình, 

2011; Adger, 2006; Wisner et al., 2004).  

Do các tiêu chí đánh giá về nguồn vốn sinh kế 

(con người, tự nhiên, vật chất, tài chính và xã hội) 

được đánh giá và đo lường ở những thang đo khác 

nhau nên trước khi tính chỉ số tổn thương sinh kế 

(Livelihood Vulnerability Index - LVI), các tiêu chí 

sẽ được chuẩn hóa và sau đó tính theo nguyên tắc 

trung bình cộng theo như công thức tính chỉ số phát 

triển con người (HDI) của Anand and Sen (1994), 

cụ thể các công thức được mô tả như sau: 
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SIi = (Ini − Inmin)/(Inmax − Inmin) (1) 

Trong đó  SIi : là những chỉ số được chuẩn hóa 

của tiêu chí i 

  Ini  :  là chỉ số trung bình của tiêu chí i 

  Inmax and Inmin :  là những chỉ số lớn nhất 

và bé nhất của tiêu chí i  

Sau khi từng tiêu chí đã được chuẩn hóa, tất cả 

tiêu chí của một nguồn vốn sinh kế sẽ được trung 

bình cộng để hình thành nên tiêu chí của từng nguồn 

vốn sinh kế. Công thức tính chỉ số của các nguồn 

vốn như sau: 

ICj = ∑ SIi/i

i

1

 (2) 

Trong đó ICj: là chỉ số tổn thương của từng 

nguồn vốn sinh kế, j có giá trị từ 1 đến 5 

             SIi: là giá trị được chuẩn hóa của từng 

tiêu chí 

  i: là tổng số tiêu chí của một nguồn vốn 

sinh kế 

Chỉ số LVI sẽ được tính trung bình có trọng số 

theo tầm quan trọng của từng tiêu chí. Các giá trị 

trọng số này được thu thập từ phỏng vấn KIP và thảo 

luận nhóm với cộng đồng và cán bộ địa phương, 

được đánh giá dựa theo thang điểm 10. Cuối cùng, 

chỉ số LVI được tính theo công thức sau: 

LVI = ∑ Wj × ICj

5

1

/ ∑ 𝑊𝑗 (3) 

Trong đó  Wj: là trọng số của nguồn vốn sinh kế 

thứ j 

  ICj:  là chỉ số của từng nguồn vốn sinh kế 

thứ j 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Tổng quan về tình hình BĐKH 

Theo đánh giá của IPCC (2007), ĐBSCL là một 

trong ba vùng châu thổ được xếp trong nhóm cực kỳ 

nguy cấp và dễ bị tổn thương do nước biển dâng vì 

BĐKH bên cạnh các châu thổ sông Ganges – 

Brahmaputra (Bangladesh) và sông Nile (Ai Cập). 

Thắng và ctv. (2020) và kịch bản BĐKH và nước 

biển dâng năm 2016 của Bộ TN&MT đã dự báo tác 

động của nước biển dâng đến kinh tế - xã hội của 

khu vực ĐBSCL như sau: 

Bảng 1. Nguy cơ ảnh hưởng của xâm nhập mặn 

đến ĐBSCL 

STT Tiêu chí 

Mực nước biển 

dâng 

50 cm 100 cm 

1 Dân số bị ảnh hưởng (%) 10 35 

2 Diện tích đất bị ngập (%) 4,48 38,9 

3 GDP bị giảm (%) 10 

(Nguồn: Thắng và ctv., 2020) 

Về nhiệt độ trung bình năm, khu vực ĐBSCL có 

xu hướng tăng ở tất cả các tỉnh thành, với mức tăng 

phổ biến dao động từ 0,4oC đến 1,6oC. Tính trung 

bình, mức biến đổi nhiệt trong vòng 61 năm qua là 

0,67oC, trung bình 10 năm tăng khoảng 0,11oC, 

trong đó giai đoạn từ 1985-2018 nhiệt độ tăng 

khoảng 0,82oC (Thắng và ctv., 2020).  

Về kịch bản BĐKH và nước biển dâng ở khu vực 

ĐBSCL, theo kịch bản RCP 4.5, đến năm 2050, 

nhiệt độ trung bình của khu vực ĐBSCL tăng 

khoảng 1,3 – 1,5oC so với thời kỳ 1986-2005. Đến 

năm 2100, nhiệt độ trung bình khu vực tăng thêm 

khoảng 1,7 – 1,9oC. Nếu theo kịch bản RCP 8.5 thì 

đến cuối năm 2100, nhiệt độ khu vực tăng khoảng 

3,3 – 3,5oC. Tương tự, nhiệt độ tối cao và tối thấp 

cũng đều có xu hướng tăng, trung bình khoảng 1,6 – 

2,7oC theo kịch bản RCP 4.5. Lượng mưa cũng có 

xu hướng tăng khoảng 5-15% theo hai kịch bản RCP 

4.5 và RCP 8.5 vào năm 2050.  

Đối với kịch bản về nước biển dâng theo RCP 

8.5, mực nước biển khu vực ĐBSCL dâng trung 

bình khoảng 25 cm (16 cm ÷ 35 cm) vào năm 2050 

và 75 cm (52 ÷ 106) vào năm 2100. Theo kịch bản 

RCP 8.5, trong bối cảnh nghiêm trọng nhất là nước 

biển dâng 100 cm, toàn khu vực ĐBSCL có đến 

38,9% diện tích bị ngập, trong đó các tỉnh ven biển 

là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bảng 2 cho thấy 

diện tích có nguy cơ ngập trung bình của các tỉnh 

vùng ven biển theo kịch bản cao nhất là 43,87% diện 

tích, cao hơn so với trung bình chung của toàn khu 

vực là 4,97%, trong đó tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng 

nặng nề nhất là Kiên Giang với 76,9% diện tích có 

nguy cơ bị ngập, kế đến là Cà Mau 57,7% và Sóc 

Trăng là 50,7%. 
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Bảng 2. Nguy cơ ngập do nước biển dâng ở khu vực ĐBSCL 

Tỉnh/thành phố 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập (%) ứng với mực nước biển dâng 
Xếp 

hạng 
Kịch bản dâng 

60 cm 

Kịch bản dâng 

80 cm 

Kịch bản dâng 

100 cm 

Các tỉnh ven biển 

Kiên Giang 573.690 19,8 50,8 76,9 2 

Cà Mau 528.870 13,7 30,3 57,7 3 

Sóc Trăng 322.330 5,9 16,7 50,7 4 

Bạc Liêu 252.600 7,7 23,4 48,6 5 

Tiền Giang 239.470 2,9 7,1 29,7 6 

Bến Tre 235.950 7,6 12,8 22,2 8 

Trà Vinh 234.120 1,0 2,4 21,3 9 

Trung bình 341.004 8,7 20,5 43,9  

Các tỉnh thành còn lại 

Hậu Giang 160.240 10,3 32,1 80,6 1 

Long An 449.100 1,7 7,1 27,2 7 

Cần Thơ 140.900 1,6 2,8 20,5 10 

Vĩnh Long 152.020 7,5 8,9 18,8 11 

Đồng Tháp 337.860 0,7 1,3 4,6 12 

An Giang 342.400 0,2 0,5 1,8 13 

Trung bình 263.753 3,6 8,8 25,6  

(Nguồn: Thắng và ctv., 2020) 

Từ những kết quả trên cho thấy trong bối cảnh 

nhiều rủi ro về BĐKH, chuyển đổi mô hình sản xuất 

nông nghiệp ở khu vực vùng ven biển ĐBSCL là 

một xu thế tất yếu để thích ứng. Thêm vào đó, tình 

hình xâm nhập mặn diễn biến thất thường và mức 

độ ngày càng nghiêm trọng, điển hình là đợt hạn 

mặn năm 2016 và gần đây nhất là năm 2019-2020. 

Theo số liệu báo cáo trong Hội nghị tổng kết công 

tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tại tỉnh Long An, xâm nhập mặn 

năm 2019 - 2020 đã ảnh hưởng đến 10/13 tỉnh 

ĐBSCL, ranh giới độ mặn 4‰ đã ảnh hưởng đến 

1.688.600 ha (khoảng 42,5% diện tích tự nhiên của 

toàn vùng), cao hơn năm 2016 là 50.376 ha. Cà Mau 

là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất với 16.500 

ha/176.700 ha diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng, 

trong đó diện tích bị thiệt hại trắng từ 70% trở lên là 

14.000 ha. Đối với vụ đông xuân 2019-2020, ở 

ĐBSCL có 6 tỉnh (Trà Vinh, Tiền Giang, Sóc Trăng, 

Kiên Giang, Long An và Cà Mau) bị ảnh hưởng của 

hạn, xâm nhập mặn với tổng diện tích khoảng 

41.900 ha, trong đó, có 26.000 ha thiệt hại mất trắng. 

Bên cạnh các ảnh hưởng và rủi ro về thời tiết và 

xâm nhập mặn, nhiều kết quả nghiên cứu trước đây 

cũng cho thấy các mô hình nông nghiệp chuyển đổi 

vùng ven biển còn nhiều rủi ro khác như con giống 

kém chất lượng, tình hình dịch bệnh ngày càng 

nhiều, thị trường đầu ra không ổn định, giá vật tư 

đầu vào biến động mạnh, nguồn nước ô nhiễm, thiếu 

thông tin về mô hình sản xuất mới,…(Hằng và ctv., 

2020; Trang và ctv., 2019; Brenan et al., 2002). 

4.2. Tình hình chuyển đổi mô hình sản xuất 

nông nghiệp vùng ven biển 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(2019), tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL đã diễn ra từ 

sau năm 2000 thông qua các chính sách khuyến 

khích đa dạng hóa cây trồng nhờ vào cơ hội thị 

trường được mở rộng. Tuy nhiên, đến năm 2010, tái 

cơ cấu nông nghiệp mới được bắt đầu triển khai 

mạnh, cụ thể từ khi Quyết định số 899/QĐ-TTg 

được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 10 tháng 

6 năm 2013 với trọng điểm là chuyển dần sang sản 

xuất chất lượng, bền vững, giá trị gia tăng cao, an 

toàn và thích ứng tốt hơn với BĐKH.  

Từ khi thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg, 

diện tích gieo trồng lúa giảm mạnh khoảng 194 ngàn 

ha từ 4.302 ngàn ha năm 2015 xuống còn 4.069 ngàn 

ha năm 2019; tương ứng tỷ trọng giá trị sản xuất lúa 

gạo trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng 

giảm từ 27,7% năm 2015 xuống còn 26,3% năm 

2019. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng khoảng 60 

ngàn ha, từ 742,7 ngàn ha năm 2010 lên gần 804 

ngàn ha, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 

từ 35,4% lên 42% (General Statistics Office of 

Vietnam [GSO], 2020). Diện tích cây ăn trái tăng 

gần 192 ngàn ha từ 308,6 ngàn ha lên khoảng 500 

ngàn ha; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trái cây tăng 

từ 9,1% lên 10,2%.  
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Bên cạnh đó, để phát triển nông nghiệp bền vững 

thích ứng với BĐKH theo tinh thần Nghị quyết số 

120/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 324/QĐ-TTg vào ngày 02 tháng 3 

năm 2020 về Phê duyệt chương trình tổng thể phát 

triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH 

vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. Theo Quyết định, mục tiêu đến năm 2030, 

diện tích canh tác lúa toàn vùng còn 1,6 triệu ha 

(giảm khoảng 300 nghìn ha, chuyển sang canh tác 

trái cây và nuôi trồng thủy sản). Diện tích gieo trồng 

lúa còn 3,1 triệu ha (giảm 1 triệu ha do giảm diện 

tích canh tác và giảm vụ); sản lượng lúa dự kiến còn 

17,3 triệu tấn (giảm 6,3 triệu tấn). Đến cuối năm 

2030, diện tích cây ăn trái đạt khoảng 650 nghìn ha 

(tăng thêm 150 nghìn ha), chủ yếu chuyển đổi từ các 

vùng đất lúa kém hiệu quả ở các khu vực bị xâm 

nhập mặn, khu vực có địa hình cao, các cù lao màu 

mỡ. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của khu vực 

đạt hơn 1,3 triệu ha, diện tích tăng nhờ vào đất lúa 

chuyển đổi và tăng diện tích luân canh với lúa và 

tôm rừng sinh thái. 

4.3. Những vấn đề về khía cạnh kinh tế, xã 

hội và môi trường 

4.3.1. Hiệu quả kinh tế của mô hình tôm chuyển 

đổi 

a. Ước lượng hiệu quả kinh tế 

Như đã trình bày, hiệu quả kinh tế của nông hộ 

nuôi tôm thâm canh vùng chuyển đổi được ước 

lượng từ hàm chi phí biến đổi biên ngẫu nhiên 

translog. Kết quả thống kê mô tả biến các biến trong 

mô hình có thể tham khảo trong nghiên cứu của 

Trang (2020). 

Như vậy, bằng cách sử dụng tiếp cận một bước, 

ta có thể tiến hành ước lượng hàm chi phí biên ngẫu 

nhiên, kết quả hồi quy được trình bày chi tiết ở  

Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả ước lượng hàm giới hạn chi phí ngẫu nhiên 

Kết quả các tham số ước lượng hàm chi phí 

Biến Hệ số góc Sai số chuẩn  Biến Hệ số góc Sai số chuẩn 

lnW1 8,578 54,603  lnW2lnZ1 -0,053** 0,023 

lnW2 2,838 3,716  lnW2lnY 0,024 0,034 

lnW3 -0,986 4,252  (lnW3lnW3)/2 -0,002 0,028 

lnW4 -7,975 42,042  lnW3lnW4 0,047 0,310 

lnW5 -18,267 45,160  lnW3lnW5
 -0,152 0,254 

lnZ1 -0,636 6,673  lnW3lnZ1 0,017 0,022 

lnY -4,923 8,646  lnW3lnY -0,050 0,048 

(lnW1lnW1)/2 0,414 1,451  (lnW4lnW4)/2 1,227 1,627 

lnW1lnW2 -0,172 0,262  lnW4lnW5 -0,141 2,358 

lnW1lnW3 0,266 0,328  lnW4lnZ1 0,337 0,510 

lnW1lnW4 0,317 2,522  lnW4lnY -0,373 0,309 

lnW1lnW5  -0,555 4,184  (lnW5lnW5)/2 1,338 2,053 

lnW1lnZ1 -0,399 0,518  lnW5lnZ1 0,239 0,300 

lnW1lnY -0,182 0,608  lnW5lnY 0,629 0,481 

(lnW2lnW2)/2 0,015 0,018  (lnZ1lnZ1)/2 0,048 0,042 

lnW2lnW3 0,008 0,015  lnZ1lnY -0,004 0,058 

lnW2lnW4 -0,225 0,227  (lnYlnY)/2 0,207** 0,103 

lnW2lnW5 0,039 0,173  Hệ số chặn 117,308 551,570 

Kết quả tham số ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả (Mu) 

Biến Hệ số gốc Sai số chuẩn  Biến Hệ số gốc Sai số chuẩn 

Trình độ 0,029 0,129  Số ao 1,039** 0,436 

Kinh nghiệm 0,041 0,118  Khoảng cách -0,004 0,005 

Tham gia tổ chức 0,356 1,894  Lao động -0,003 0,632 

Diện tích ao -1,137** 0,457  Hệ số chặn -0,124 2,188 

Mật độ -0,027* 0,015     

Usigma -0,607 0,437    

Vsigma -2,919*** 0,179  L-Likelihood -9,27 

Lamda 3,176*** 0,165  Wald χ2 value 228,33 

(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ năm 2017, n=125) 
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Từ các tham số ước lượng của Bảng 3 ta có thể 

tính được hiệu quả kinh tế của nông hộ nuôi tôm 

thâm canh vùng chuyển đổi, kết quả ước lượng về 

hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm thâm canh 

vùng chuyển đổi ven biển được trình bày cụ thể ở 

Bảng 4. 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm 

Hiệu quả kinh tế 
Sóc Trăng Kiên Giang 

Số hộ % Số hộ % 

≥90 31 34,45 18 51,43 

80-90 37 41,11 5 14,28 

70-80 11 12,22 4 11,43 

60-70 3 3,33 4 11,43 

50-60 4 4,45 1 2,86 

40-50 3 3,33 2 5,71 

30-40 0 0,00 1 2,86 

<30 1 1,11 0 0,00 

Hiệu quả trung bình 82,79 82,73 

Giá trị nhỏ nhất 21,80 35,56 

Giá trị lớn nhất 99,98 99,99 

Giá trị kiểm định t -0,17 

Hiệu quả chung 82,77 

Độ lệch chuẩn 14,76 

(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ năm 2017, n=125) 

Bảng 4 cho thấy mức hiệu quả kinh tế trung bình 

của mô hình nuôi tôm tỉnh Kiên Giang là 82,73%, 

khác biệt không có ý nghĩa so với hiệu quả kinh tế 

tỉnh Sóc Trăng là 82,79%. Kết quả này phần nào 

phản ánh sự kém hiệu quả trong quản lý nguồn lực 

đầu vào và phân bổ nguồn lực. Mức hiệu quả kinh 

tế cũng có sự biến động khá lớn giữa các hộ, hộ đạt 

mức hiệu quả cao nhất tại tỉnh Kiên Giang là 99,99% 

trong khi đó hộ thấp nhất chỉ đạt 35,56%. Tương tự, 

mức hiệu quả kinh tế nông hộ nuôi tôm tỉnh Sóc 

Trăng cũng có sự biến động khá lớn, hộ lớn nhất đạt 

99,98% trong khi hộ thấp nhất chỉ đạt 21,80%. Xét 

về khía cạnh tối thiểu hóa chi phí ở mức đầu ra hiện 

tại, sự dao động lớn này có thể do mô hình được 

chuyển đổi gần đây nên còn sự khác biệt lớn về khoa 

học kỹ thuật trong quản lý và chăm sóc tôm cũng 

như sự biến động lớn về thời tiết dẫn đến rủi ro cao 

về đầu ra. 

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế 

Kết quả hồi quy được trình bày ở Bảng 3 cho 

thấy có 3 yếu có ảnh hưởng ý nghĩa đến mức hiệu 

quả kinh tế của nông hộ: số ao, diện tích ao và mật 

độ, trong đó số ao có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với E(ui) 

và hai yếu tố còn lại có ảnh hưởng tỷ lệ nghịch. Lưu 

ý: ảnh hưởng tỷ lệ nghịch đến E(ui) điều này có 

nghĩa là ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến hiệu quả kinh tế 

do phần phi hiệu quả càng nhỏ thì hiệu quả càng cao 

hay nói cách khác CE=exp(-ui).  

Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu nông hộ có 

nhiều ao nuôi tôm sẽ làm cho phần phi hiệu quả tăng 

hay nói cách khác là hiệu quả kinh tế thấp. Nghiên 

cứu cũng cho thấy những hộ có ao nuôi rộng thì 

phần phi hiệu quả kinh tế sẽ càng thấp. Điều này có 

thể giải thích là nông hộ có thể tận dụng được các 

nguồn thức ăn sẳn có trong ao nên giúp tiết giảm chi 

phí sản xuất. Tương tự đối với biến mật độ nuôi có 

ảnh hưởng tỷ lệ nghịch với phi hiệu quả kinh tế hay 

nói cách khác là ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến hiệu quả 

kinh tế. Điều này có thể được giải thích là mật độ 

nuôi ở địa bàn nghiên cứu còn thấp nên có thể gia 

tăng mật độ nuôi nhưng phải tuân theo khuyến cáo 

của trung tâm khuyến ngư (100 con/m2), cụ thể là ở 

tỉnh Kiên Giang. 

4.3.2. Hiệu quả môi trường của mô hình tôm 

chuyển đổi 

a. Ước lượng hiệu quả môi trường 

Hiệu quả môi trường của mô hình nuôi tôm thâm 

canh được tính toán dựa vào phần phi hiệu quả kỹ 

thuật bằng cách ước lượng hàm sản xuất giới hạn 

biên ngẫu nhiên translog. Tương tự, kết quả thống 

kê mô tả biến và các tham số ước lượng của mô hình 

có thể tham khảo trong nghiên cứu của Trang 

(2020).  

Dựa vào kết quả các tham số ước lượng, ta có thể 

tính được hiệu quả kỹ thuật định hướng đầu ra và 

hiệu quả môi trường. Hiệu quả kỹ thuật và môi 

trường lần lượt được trình bày tóm tắt ở Bảng 5 và 

Bảng 6. 
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Bảng 5. Hiệu quả kỹ thuật định hướng đầu ra 

Hiệu quả kỹ thuật 
Sóc Trăng Kiên Giang 

Số hộ % Số hộ % 

≥90 72 80,00 35 100 

80-90 8 8,89 0 0 

70-80 4 4,45 0 0 

60-70 2 2,22 0 0 

50-60 1 1,11 0 0 

<50 3 3,33 0 0 

Hiệu quả trung bình 90,54 96,89 

Giá trị nhỏ nhất 29,59 98,97 

Giá trị lớn nhất 98,56 91,75 

Giá trị kiểm định t              3,04*** 

Hiệu quả trung bình chung 92,32 

Độ lệch chuẩn chung 10,84 

(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ năm 2017, n=125) 

Lưu ý : *** thể hiện khác biệt ở mức ý nghĩa 1%   

Bảng 5 cho thấy hiệu quả kỹ thuật định hướng 

đầu ra trung bình của nông hộ nuôi tôm tại địa bàn 

nghiên cứu tỉnh Sóc Trăng là 90,54%, điều này có 

nghĩa là ở mức đầu vào hiện tại nông hộ nuôi tôm 

vùng chuyển đổi tỉnh Sóc Trăng có khả năng tăng 

thêm 9,46% năng suất. Mức hiệu quả kỹ thuật định 

hướng đầu ra trung bình của nông hộ nuôi tôm tỉnh 

Kiên Giang cao hơn nhiều so với ở Sóc Trăng, cụ 

thể lên đến 96,89%. Sự khác biệt về hiệu quả giữa 

hai địa bàn có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.  

Hiệu quả kỹ thuật ở địa bàn nghiên cứu cũng có 

sự biến thiên khá lớn giữa các nông hộ, nông hộ có 

mức hiệu quả cao nhất là 98,97% trong khi đó hộ 

nhỏ nhất chỉ khoảng 29,59%. Kết quả này cũng phần 

nào cho thấy còn nhiều nông hộ gặp phải rủi ro cao 

trong quá trình sản xuất nên mức hiệu quả kỹ thuật 

đầu ra còn thấp. Phần lớn các nông hộ có mức hiệu 

quả kỹ thuật từ 80% trở lên, chiếm hơn 100% tổng 

hộ ở tỉnh Kiên Giang và 88,89% ở tỉnh Sóc Trăng.  

Bảng 6. Hiệu quả môi trường của nông hộ nuôi tôm thâm canh vùng chuyển đổi 

Hiệu quả môi trường 
Sóc Trăng Kiên Giang 

Số hộ % Số hộ % 

>90 67 73,33 35 100 

80-90 14 15,56 0 0 

70-80 4 4,45 0 0 

60-70 3 3,33 0 0 

<60 3 3,33 0 0 

Hiệu quả trung bình 89,73 97,02 

Giá trị nhỏ nhất 27,29 92,67 

Giá trị lớn nhất 98,67 98,93 

Giá trị kiểm định t             3,58*** 

Hiệu quả trung bình chung 91,77 

Độ lệch chuẩn chung 10,69 

(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ năm 2017, n=125) 

Lưu ý : *** thể hiện khác biệt ở mức ý nghĩa 1%   

Bảng 6 cho thấy hiệu quả môi trường của mô 

hình tôm chuyển đổi tại địa bàn nghiên cứu đạt trung 

bình khoảng 91,77%, cụ thể đạt 89,73% ở tỉnh Sóc 

Trăng và 97,02% ở tỉnh Kiên Giang. Sự khác biệt 

này có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả này cho 

thấy nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Sóc Trăng và Kiên 

Giang có thể giảm lần lượt khoảng 10,27% và 
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2,08% tổng lượng đầu vào các yếu tố có ảnh hưởng 

đến môi trường (thức ăn, thuốc và nhiên liệu) mà 

không làm giảm đầu ra trong điều kiện các đầu vào 

khác không đổi. Tương tự như hiệu quả kỹ thuật, 

hiệu quả môi trường cũng có khoảng biến thiên khá 

lớn, cho thấy sự khác biệt về kỹ thuật sản xuất của 

nông hộ là khá lớn. Nhìn chung, mức hiệu quả môi 

trường của những nông hộ vùng chuyển đổi ven biển 

nhìn chung đạt khá cao, điều này có thể do năng suất 

đầu ra cao hơn dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn 

thấp, và môi trường chưa bị ô nhiễm nên hoạt động 

nuôi tôm gặp nhiều thuận lợi và chi phí thuốc thấp 

hơn so với các nghiên cứu trước đây của Vạnh và 

ctv. (2016), Gấm và ctv. (2014), Briggs et al. (2004). 

Như vậy, nhìn chung hiệu quả môi trường của 

mô hình nuôi tôm chuyển đổi bằng cách sử dụng 

phương pháp ước lượng một bước đạt ở mức khá 

cao, cụ thể cao hơn nghiên cứu sử dụng cách tiếp 

cận hai bước cho trường hợp nghiên cứu ở Sóc 

Trăng (65,44%) và Kiên Giang (52,79%) của tác giả 

(Trang et al., 2018; Trang và ctv., 2019). 

b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả môi trường 

Khác với kết quả hồi quy một bước của hiệu quả 

kinh tế là ta có thể tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả trong cùng một mô hình ước lượng. 

Tuy nhiên, đối với hiệu quả môi trường thì được tính 

toán dựa vào phần phi hiệu quả kỹ thuật. Kết quả 

ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên một bước 

chỉ cho ta biết được các yếu tố ảnh hưởng đến phần 

phi hiệu quả kỹ thuật. Để góp phần đề xuất các giải 

pháp để nâng cao hiệu quả môi trường, nghiên cứu 

thực hiện hồi quy Tobit để xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả môi trường. Kết quả hồi quy 

được trình bày cụ thể ở Bảng 7. 

Bảng 7. Kết quả hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả môi trường 

Biến Hệ số Sai số chuẩn Giá trị t 

Trình độ  0,053 0,225 0,24 

Kinh nghiệm      0,576*** 0,174 3,30 

Tham gia tổ chức  0,894 2,902 0,31 

Khuyến nông -0,286 1,859 -0,15 

Mật độ       0,068*** 0,018 3,78 

Diện tích ao   0,449* 0,241 1,86 

Địa bàn    -5,735*** 2,148 -2,67 

Lao động -1,161 0,759 -1,53 

Số ao    -2,124*** 0,794 -2,67 

Khoảng cách     0,00003 0,005 0,01 

Ao lắng 2,608 1,733 1,50 

Hệ số chặn   88,829*** 3,851 23,06 

Log-likelihood                                          -447,349 

LR χ2                                             51,410 

(Nguồn : Kết quả điều tra nông hộ năm 2017, n=125) 

Lưu ý : *,** và ***  lần lượt thể hiện  mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%   

Kết quả hồi quy Tobit ở Bảng 7 cho thấy có năm 

yếu tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến hiệu quả môi 

trường, trong đó ba biến kinh nghiệm, diện tích ao 

và mật độ có ảnh hưởng tỷ lệ thuận và hai biến Địa 

bàn và Số ao có ảnh hưởng tỷ lệ nghịch với hiệu quả 

môi trường. Kinh nghiệm nuôi có ảnh hưởng tỷ lệ 

thuận đến hiệu quả môi trường ở mức ý nghĩa 1%. 

Điều này có thể được giải thích là những nông hộ 

nhiều kinh nghiệm sẽ có nhiều thông tin và kiến thức 

về nuôi tôm nên quản lý, sử dụng hiệu quả hơn các 

đầu vào có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Diện tích 

ao nuôi có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với hiệu quả môi 

trường ở mức ý nghĩa 10%, kết quả này cho thấy 

những nông hộ có diện tích ao nuôi càng lớn, hiệu 

quả sẽ càng cao. Kết quả này có thể được giải thích 

là những nông hộ có ao nuôi lớn sẽ có nhiều điều 

kiện để tận dụng thức ăn tự nhiên nên tiết kiệm được 

các đầu vào có ảnh hưởng xấu đến môi trường như 

thức ăn và thuốc. 

Đối với biến mật độ nuôi có ảnh hưởng ý nghĩa 

ở mức 1%, khi mật độ càng cao, hiệu quả môi trường 

cũng sẽ càng cao và ngược lại. Điều này có thể được 

giải thích là khi mật độ nuôi cao thì năng suất đầu ra 

sẽ cao và giúp cho hiệu quả kỹ thuật và môi trường 

đều cao. Ngoài ra, khi mật độ càng cao thì có thể tận 

dụng được thức ăn nên hạn chế được ô nhiễm nguồn 

nước do thức ăn dư thừa. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khi nông hộ 

có nhiều ao nuôi, thì hiệu quả môi trường sẽ giảm ở 
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mức ý nghĩa 1%. Khi nông hộ có thêm 1 ao nuôi thì 

hiệu quả môi trường sẽ giảm khoảng 2,124%. Điều 

này có thể được giải thích là khi nông hộ có nhiều 

ao nuôi sẽ gặp khó khăn trong quản lý các nguồn lực 

đầu vào có ảnh hưởng đến môi trường. 

Kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 

về hiệu quả môi trường giữa hai địa bàn nghiên cứu 

tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang, cụ thể hiệu quả môi 

trường của nông hộ nuôi tôm tỉnh Kiên Giang cao 

hơn khoảng 5,735% và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê ở mức 1% so với trường hợp tỉnh Sóc Trăng. 

4.3.3. Khía cạnh xã hội và tính dễ bị tổn thương 

sinh kế nông hộ 

Hình 1 cho thấy tính dễ bị tổn thương của nông 

hộ nuôi tôm vùng ven biển ở mức khá. Cụ thể, đối 

với nguồn vốn con người và tài chính là hai nguồn 

vốn được đánh giá là quan trọng nhưng chỉ số tổn 

thương ở mức khá, lần lượt là 0,345 và 0,373. Xét 

riêng về nguồn vốn con người, chỉ số tổn thương ở 

mức khá là do phần lớn nông hộ nuôi tôm thâm canh 

vùng chuyển đổi không có việc làm phi nông nghiệp 

và trình độ học vấn của chủ hộ vẫn còn thấp. 

Đối với nguồn vốn tài chính, chỉ số tổn thương ở 

mức khá và cao nhất trong năm nguồn vốn, kết quả 

này có thể do tỷ lệ hộ thiếu vốn cần phải vay mượn 

cao. Đối với nguồn vốn tự nhiên và vật thể là hai 

nguồn vốn có chỉ số tổn thương thấp nhất, lần lượt 

là 0,246 và 0,103. Tính dễ bị tổn thương về nguồn 

vốn tự nhiên được thể hiện thông qua các chỉ số về 

tỷ lệ hộ không có đất sản xuất thấp, tỷ lệ hộ bị ảnh 

hưởng do xâm nhập mặn thấp,… 

 
Hình 1. Chỉ số tổn thương sinh kế nông hộ nuôi 

tôm theo năm nguồn vốn sinh kế 

(Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu điều tra năm 2017, n 

= 125) 

Đối với nguồn vốn xã hội, chỉ số tổn thương ở 

mức trung bình do tỷ lệ hộ nghèo thấp và tỷ lệ nữ là 

chủ hộ thấp. 

Tóm lại, chỉ số về tính dễ bị tổn thương của nông 

hộ ở mức khá, cụ thể là 0,269, trong đó nguồn vốn 

con người và tài chính là hai nguồn vốn có chỉ số 

tổn thương cao nhất và có ảnh hưởng lớn làm tăng 

tính dễ bị tổn thương. 

Do các nguồn vốn về sinh kế của nông hộ còn 

hạn chế, cụ thể là vốn con người và vốn tài chính 

nên đã làm cho tính dễ bị tổn thương ở mức khá. Để 

thực hiện so sánh theo địa bàn nghiên cứu, Hình 2 

trình bày cụ thể về tính dễ bị tổn thương theo địa bàn 

nghiên cứu. 

Theo đó, chỉ số dễ bị tổn thương về sinh kế của 

nông hộ ở tỉnh Kiên Giang cao hơn so với tỉnh Sóc 

Trăng, cụ thể là 0,277 và 0,255 (Hình 2).  

 

Hình 2. Chỉ số tổn thương sinh kế nông hộ nuôi 

tôm theo địa bàn tỉnh 

4.3.4. Giải pháp 

a. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và môi 

trường 

Người nuôi tôm vùng chuyển đổi cần tiếp tục 

đẩy mạnh chia sẻ và nâng cao hiểu biết về các loại 

rủi ro trong quá trình sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ 

chân trắng. Kết quả cho thấy chất lượng con giống 

là một trong những yếu tố quan trọng nhưng thực 

trạng rủi ro còn rất cao nên nông hộ cần tìm hiểu, 

lựa chọn nguồn con giống ở các cơ sở có uy tín và 

đảm bảo chất lượng. 

Nông dân cũng cần thường xuyên tham gia vào 

các hoạt động tập huấn của địa phương để có cơ hội 

tiếp xúc với cán bộ khuyến nông, đặc biệt quan tâm 

đến nguồn thông tin từ các hội thảo và cần phải xem 

xét cẩn thận để tránh những rủi ro trong quá trình 

nhập lượng đầu vào. 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ có thể xem 

xét tăng mật độ nuôi (100 con/m2) để tận dụng thức 

ăn dư thừa, diện tích mặt nước cũng như tăng năng 

suất. 

Nông hộ cũng nên quan tâm đến kích thước ao 

nuôi phù hợp theo khuyến cáo vì hiện tại một số hộ 

ở Kiên Giang có diện tích nuôi khá lớn nên khó cho 

nông hộ trong khâu quản lý, kiểm soát các nhập 

lượng đầu vào có ảnh hưởng đến môi trường. Tuy 

nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ao lớn sẽ 

giúp nông hộ tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên 

nên tăng hiệu quả kinh tế trong quá trình nuôi. Do 

vậy, để đảm bảo hài hòa giữa giá trị kinh tế và môi 

trường, nông dân cần phối hợp với cán bộ khuyến 

nông, nhà khoa học để được tư vấn thêm về kỹ thuật 

cũng như kiến thức quản lý. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số ao nuôi ảnh 

hưởng tỷ lệ nghịch với hiệu quả kinh tế và môi 

trường nên những nông hộ có nhiều ao nuôi tôm cần 

mạnh dạng tìm hiểu thêm kiến thức về kỹ thuật cũng 

như quản lý để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực 

đầu vào và tránh gây ảnh hưởng đến môi trường ao 

nuôi. 

b. Giải pháp về phát triển sinh kế và giảm tổn 

thương 

Tiếp theo để làm cơ sở cho đề xuất giải pháp, 

nghiên cứu thực hiện phân tích tổng hợp thực trạng 

về sinh kế nông hộ nuôi tôm vùng chuyển đổi, cụ 

thể được trình bày ở Bảng 8. 

Bảng 8. Thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế nông hộ nuôi tôm 

TT Nguồn lực Vấn đề/trở ngại Giải pháp 

1 
Vốn con 

người 

- Tỷ lệ hộ tham gia tập huấn chưa 

cao 

- Trình độ học vấn thấp 

- Kinh nghiệm nuôi tôm hạn chế 

do mới chuyển đổi 

✓ Cần thực hiện đánh giá đúng nhu cầu 

tập huấn và thời gian tổ chức hợp lý để 

khuyến khích sự tham gia của người 

dân 

✓ Tập huấn có thể theo hình thức cầm 

tay chỉ việc để tăng hiệu quả 

2 Vốn xã hội 
- Tỷ lệ hộ tham gia hợp tác xã còn 

thấp 

✓ Tiếp tục vận động và mời các nông 

dân điển hình để tăng hiệu quả hoạt 

động của hợp tác xã. Từ đó góp phần 

thu hút thành viên tham gia để cùng 

trao đổi, chia sẻ thông tin (khắc phục 

thiếu hụt về kinh nghiệm) 

3 
Vốn tài 

chính 

- Đầu tư ban đầu cao cho mô hình 

nuôi tôm vì phải thiết kế ao nuôi 

- Tỷ lệ rủi ro cao do tài chính hạn 

chế 

✓ Cần có chính sách hỗ trợ và tư vấn 

nông dân tiếp cận các nguồn tín dụng 

chính thức. 

4 
Vốn tự 

nhiên 

- BĐKH (hạn, mặn và mưa) => 

khó chủ động lịch thời vụ 

✓ Tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống 

cảnh báo sớm để giúp người dân chủ 

động thích ứng 

5 
Vốn vật 

chất 

- Nguồn tôm giống chất lượng hạn 

chế do còn ít đơn vị cung cấp 

giống có chất lượng 

- Hạ tầng giao thông, điện gặp khó 

khăn vì một số vùng mới chuyển 

đổi chưa được quy hoạch và cho 

phép kéo điện 3 pha 

✓ Kiểm soát, giám sát nguồn chất lượng 

con giống 

✓ Hoàn thiện hệ thống hạ tầng (giao 

thông, điện 3 pha) để phát triển sản 

xuất 
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5. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ chuyển đổi 

mô hình sản xuất sang tôm thâm canh vùng ven biển 

ĐBSCL còn đối mặt với nhiều rủi ro và sự kém hiệu 

quả trong sử dụng đầu vào. Mức hiệu quả kỹ thuật 

định hướng đầu ra trung bình của nông hộ nuôi tôm 

tại địa bàn nghiên cứu tỉnh Sóc Trăng là 90,54%, và 

96,89% ở Kiên Giang. Với thực trạng này, nông hộ 

nuôi tôm vẫn có khả năng tăng đầu ra khoảng 4,2-

9,5%, tương đương với 378-855 kg/ha/vụ. Xét về 

khía cạnh môi trường, mức hiệu quả trung bình của 

mô hình tôm chuyển đổi tại địa bàn nghiên cứu đạt 

trung bình khoảng 91,77%, cụ thể đạt 89,73% ở tỉnh 

Sóc Trăng và 97,02% ở tỉnh Kiên Giang. Kết quả 

này cho thấy nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Sóc Trăng và 

Kiên Giang có thể giảm lần lượt khoảng 10,27% và 

2,08% tổng lượng đầu vào các yếu tố có ảnh hưởng 

đến môi trường (thức ăn, thuốc và nhiên liệu) mà 

không làm giảm đầu ra trong điều kiện các đầu vào 

khác không đổi. Thức ăn, thuốc và nhiên liệu là 

những chi phí đầu vào chiếm tỷ trọng cao trong cơ 

cấu chi phí nuôi tôm, do vậy việc sử dụng tối ưu hóa 

đầu vào là hết sức cần thiết để góp phần nâng cao 

thu nhập cho nông hộ. Về khía cạnh kinh tế, mức 

hiệu quả kinh tế trung bình của mô hình nuôi tôm 

tỉnh Kiên Giang là 82,73%, khác biệt không có ý 

nghĩa so với hiệu quả kinh tế tỉnh Sóc Trăng là 

82,79%. Về khía cạnh xã hội, chỉ số về tính dễ bị tổn 

thương của nông hộ ở mức khá, cụ thể là 0,269. 

Trong đó nguồn vốn con người và tài chính là hai 

nguồn vốn có chỉ số tổn thương cao nhất và có ảnh 

hưởng lớn đến làm tăng tính dễ bị tổn thương. Tuy 

nhiên, như theo kết quả nghiên cứu hai nguồn vốn 

con người và tài chính được đánh giá là rất quan 

trọng trong quá trình thích ứng với xâm nhập mặn. 
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